
Địa chỉ: 40/2 Phù Đổng, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Gia Lai.

STT
Mã đấu 

thầu

Phân 

nhóm

Tên hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

HSX/NSX
Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá  

trúng thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 HC1 3

Hóa chất 

định 

lượng 

ALBUMI

N

ALB 440

*Thành phần: 

Bromocresol green 0.21 mmol/l 

Succinate Buffer 100 mmol/l Sodium 

Azide 0.5 g/l. 

*Lọ: 44ml.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002919/PC

BB-HN

Erba 

Lachema 

S.R.O/Séc

Lọ 30 81.300 2.439.000

2 HC2 3

Hóa chất 

định 

lượng 

Amylase

AMY 110

*Thành phần:

MES buffer 50 mmol/l, Calcium 

Chloride 3.81 mmol/l, Sodium 

Chloride 300 mmol/l, Potassium 

Thiocyanate 450 mmol/l Sodium Azide 

13.85 mmol/l CNPG 0.91 mmol/l.

*Lọ: 22 ml.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002919/PC

BB-HN

Erba 

Lachema 

S.R.O/Séc

Lọ 10 420.000 4.200.000

Phụ lục 5

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Châu Thanh

Điện thoại: 056 382 1986 – 056 382 1985

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu : Mua hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro



3 HC9 3

Hóa chất 

định 

lượng 

Creatin-

kinase 

(CK)

CK 110

* Thành phần: 

R1: Imidazole buffer, pH 6.1; Glucose 

Magnesium acetate; EDTA; N-

acetylcysteine; NADP; Hexokinase,

R2: ADP, D-glukoso-6-phosphate-

dehydrogenase, Creatine phosphate, 

AMP, Diadenosine pentaphosphate.

*Bộ gồm R1: 44 ml, R2: 11 ml

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002919/PC

BB-HN

Erba 

Lachema 

S.R.O/Séc

Bộ 4 1.055.775 4.223.100

4 HC12 3

Hóa chất 

định 

lượng 

nồng độ 

cồn trong 

máu 

(Ethanol)

ALCOHO

L Ethanol

Bộ gồm: R1 (10 lọ 10ml); R2 (01 lọ 

5ml. Đo nồng độ cồn trong huyết 

tương, huyết thanh, máu toàn phần 

hoặc nước tiểu người. Thành phần: R1- 

Enzyme coenzyme (NAD+, ADH, Tris 

Buffer, Stabilizer, Preeservatives); R2 

Standard

220003482/PC

BB-HN

Biolabo 

S.A.S /Pháp
Bộ 6 3.486.000 20.916.000

5 HC13 3

Hóa chất 

kiểm 

chứng 

mức bình 

thường 

(Normal)

ERBA 

NORM

* Bộ có quy cách đóng gói: R1:4 x 5 

ml., R2: 1x20ml.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002919/PC

BB-HN

Erba 

Lachema 

S.R.O/Séc

Bộ 10 1.634.430 16.344.300

6 HC14 3

Hóa chất 

kiểm 

chứng 

mức bệnh 

lý (Path)

ERBA 

PATH

* Bộ có quy cách đóng gói: R1:4 x 5 

ml., R2: 1x20ml.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002919/PC

BB-HN

Erba 

Lachema 

S.R.O/Séc

Bộ 8 1.634.430 13.075.440



7 HC16 3

Hóa chất 

định 

lượng 

Protein 

toàn phần

TP 440

* Thành phần: 

Copper II Sulphate 12 mmol/l

Potassium Sodium Tartrate 31.9 mmol/l

Potassium Iodide 30.1 mmol/l

Sodium Hydroxide 0.6mol/l.

* Lọ: 44ml.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002919/PC

BB-HN

Erba 

Lachema 

S.R.O/Séc

Lọ 30 81.300 2.439.000

8 HC18 3

Hóa chất 

định 

lượng 

Urea

UREA 

275

* Thành phần:

R1:Tris Buffer 100 mmol/l

α-Ketoglutarate 5.49 mmol/l

Urease (Jack Bean) ≥10 KU/l

GLDH (Microorganism) ≥ 2.5 KU/l

R2: NADH 1.66 mmol/l.

* Bộ gồm R1: 44ml, R2: 11ml.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002919/PC

BB-HN

Erba 

Lachema 

S.R.O/Séc

Bộ 30 297.300 8.919.000

9 HC19 3

Hóa chất 

rửa cho 

máy sinh 

hóa

XL 

WASH

* Là dung dịch rửa đậm đặc. 

* Thành phần: có chứa natri hydroxit 

(contains sodium hydroxide)

* Lọ: 100ml

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE hoặc 

tương đương.

220002919/PC

BB-HN

Erba 

Lachema 

S.R.O/Séc

Lọ 40 303.500 12.140.000

Giá trị 84.695.840

Bằng chữ: Tám mươi bốn triệu, sáu trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm bốn mươi đồng
Tổng cộng: 09 khoản
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